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Hộp 100 vi x 15 viên nén 

Clophevaco' 
Hộp 100 vi x 15 viên nén 

Clorpheniramin maleat ... 4mg 

THÀNH PHẦN 
Clorpheniramin maleat ..... 4mg 

Tá dượcv.đ.............. 1 viên nén 

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DUNG, LIEU DUNG, CHONG CHỈ 
ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo, 

CÁC THONG TIN KHÁC XEM TO 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO 

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM 
58 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An 

Sản xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, 

Thành phố Tân An, Tỉnh Long An 

Âềvacopharm) 

Để xa tầm tay của trẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Bảo qu¿ ¬ tts © 

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C | 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

SĐK : 

Sế lô SX: 

Ngày SX: 

HD 
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Hộp 100 vi x 20 viên nén 

Hộp 100 vỉ x 20 viên nén 

Clophevaco' 
Clorpheniramin maleat ... 4mg 

THÀNH PHAN Tle P 
Hàn: Để xa tầm tay của trẻ em 

Clorpheniramin maleat .....4mg oe =z 3 3c khi dù 

Tá dược v.đ.............. 1 viên nén Đọc vị hướng dân su dung trước k ì ung 

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DUNG, LIỀU DÙNG, CHONG CHỈ | i" eet noi me ve hens me ‘ 
ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. [ánh anh sáng, nhiệt độ không qua 30 

CAC THONG TIN KHÁC XEM TO 
HUONG DAN SU DUNG KEM THEO Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM SĐK_ : 
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An Số lô SX: 

- Ngày Sx: 
Sản xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, HD 

Thành phố Tân An, Tỉnh Long An 

~
 

1ƯỢC 

ARM 

`
 

» 
`. 

https://trungtamthuoc.com/

admin
Rectangle

admin
Rectangle

admin
Rectangle

admin
Rectangle



2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đón 

Nhãn vỉ 

g gói nhỏ nhất 

4 
œ oo a oe `® ge cua x“ vết ạt 

DÀNG 08, oe CoŠ s5. ne 
eo Re 

® on ® we œø “` 
a cô core a wf poe 

«9 @ <0 
w ee \€ oo a ( 

} «& vn \ ae € về “` vn À` go “` v sổ 
`) ae 

ạ c ® Cà yok. er . 'eø ee 
bà 

a ee C > > we C 
: văn ss] ic} 
ae ve" 3? © cành ee gv 
a @ o 

cof 0 se œ8 OF „« , at 
ro gor? a ow ẹ° 

: ch vết © CUNG oe oe cho “oe 
š a? 
s J 

si Kế VF và | a ms \ 

Nhan chai 100 vién nén 

THANH PHAN 

Clorpheniramin maleat .....4mg 

Tá dược v.đ.............. † viên nén 

CHỈ BINH, CÁCH DUNG, LIEU DUNG, CHONG 
ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dung kèm theo. 

CÁC THONG TIN KHÁC XEM TO 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÈM THEO 

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM 
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phế Tân An, Tinh Long An 

Sản xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, 
Thành phổ Tân An, Tỉnh Long An 

Nhãn chai 500 viên nén 

THÀNH PHẦN 

Clorpheniramin maleat ..... 4mg 

Tá dược v.đ............... 1 viên nén 

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DUNG, LIEU DUNG, 
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử 
dụng kèm theo. 

CAG THONG TIN KHÁC XEM TO 
HUGNG DAN SU DUNG KEM THEO 

Công ty Cố Phan Dược VACOPHARM 
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tinh Long An 

Sản xuất tại: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, 
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An 

CHIẾ 

Clorpheniramin maleat ... 4mg 

“ Thuốc kháng histamin 

100 
_ viên nén 4Èxacopharm } 

OP lầm tay của trẻ em ỗ 
| bọc ky hu hướng dẫn sử dụng trước khi dùng = 

4 
Bảo quan nơi khô ráo, thoáng mái, = 

tránh anh sáng, nhiệt dé không qua 30°C 3 . 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS = 

SBK ụ 

Số lô SX: 5 
Ngày SX: 5 

HD : ‘3 

hai 500 vién nén 

Clorpheniramin maleat ... 4mg 

VY Thuốc kháng histamin 

viên nén 

g
y
m
 e
m
 

500 

Để xa tầm tay của trẻ em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, 

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

SDK : 
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Tờ hướng dan sử dụng thuốc 

CLOPHEVACO 

Dé xa tam tay tré em. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ 

Thành phần được chat 
Chlorpheniramine maleate 4mg 
Tá dược v.d 1 viên nén 

(Thành phần tá được: Polyvinyl pyrrolidon K30, lactose monohydrat, tỉnh bột sẵn, natri starch 

glycolat, magnesi stearat, tale, mau quinolin yellow, mau brilliant blue, aspartam, bột hương 

vi dau) 

x cu V ` 
Dạng bào chê: Viên nén tròn, hai màu vàng-xanh, một mặt trơn, một mặt có chữ 5 , cạnh va 

thanh vién lanh lan. 

Chi dinh 
Điều trị triệu chứng của các tinh trang di ứng đáp ứng với thuốc kháng histamin, bao gồm 

viêm mũi dị ứng mùa và quanh năm, viêm mũi vận mạch, nổi mày đay, phù mạch, dị ứng 

thức ăn, phản ứng thuốc và phản ứng huyết thanh, côn trùng cắn. 

Giảm triệu chứng ngứa do bệnh thủy đậu. 

Cách dùng, liều dùng 
Liêu lượng thay doi tùy theo từng người bệnh, phụ thuộc vào đáp ứng và dung nạp của 

từng người bệnh. Uống thuốc lúc no hoặc trước khi đi ngủ. 
Người lớn: Uống: 4mg (1 viên) cach 4-6 giờ/lần. Tối đa: 24mg (6 viên)/ngày 
Người cao tuổi: Uống tối đa 12mg (3 viên)/ngày, cách 4-6 gid/lan. 
Trẻ em: Dưới 6 tuôi: Sử dung liều 1mg, dùng dạng bào chế khác thích hợp; 

Từ 6-12 tuổi: 2mg cách 4-6 gid/lan, tối đa: 12mg/ngay; 

Từ 12-18 tuổi: 4mg cách 4-6 giờ/lần, tôi đa 24mg/ngày. 
Khi một lần quên không dùng thuốc: Hãy uống càng sớm cảng tốt. Tuy nhiên, nếu gần với 

liều kế tiếp, hãy bỏ qua liều đã quên và uống liều kế tiếp vào thời điểm như kế hoạch, không 

dùng bù liều đã quên. 

Chống chỉ định 

Quá mẫn với chlorpheniramine hoặc thành phần khác của thuốc. 
Bệnh nhân sử dụng thuốc ức chế MAO trong vòng 14 ngày trước. 

Thận trọng và cảnh báo đặc biệt khi sử dụng thuốc 
Thuốc có chứa tá dược màu, có thé gây dị ứng. 
Thuốc có chứa lactose, những bệnh nhân không dung nạp được galactose, thiéu hut 

enzym lactase hoặc kém hap thu glucose-galactose thi khong nén dung thuốc này. 
Thuốc này có chứa 0,46mg aspartam trong mỗi viên. Chưa có bằng chứng phi lâm sàng 

hay lâm sàng dé đánh giá việc sử dung aspartam cho trẻ dưới 12 tuần tuôi. 
Do tác dụng kháng muscarin cân thận trọng khi dùng cho người bị phì đại tuyến tiền liệt, 

tắc đường niệu, tắc môn vị tá tràng và làm trâm trọng thêm ở người bệnh nhược cơ. 

Tác dụng an thần của chlorpheniramine tăng lên khi uống rượu và khi dùng đồng thời với 

các thuốc an thần khác. 
__ Có nguy cơ biến chứng đường hô hap, suy giảm hô hap và ngừng thở, điều đó có thé gây 

rắc rối ở người bị bệnh phối tắc nghẽn hay ở trẻ em nhỏ. Phải thận trọng khi có bệnh phổi 
mạn tính, thở ngắn hoặc khó thở, hen phế quản. 

Có nguy cơ bị sâu răng ở những người bệnh điều trị thời gian dài, do tác dụng kháng 
muscarin gay khô miệng. 

Tránh dùng cho người bệnh bị tăng nhãn áp như bị glaucom. 
Dùng thuốc thận trọng với người cao tuổi (> 60 tuổi) vì những người nay thường tăng 

nhạy cảm với tác dụng kháng muscarin. 
Trẻ em rất nhạy cảm với các tác dụng không mong muốn và có thể gây kích thích thần 

kinh nên hết sức thận trọng khi dùng chlorpheniramine cho các bệnh nhân này, nhất là ở trẻ 

có tiền sử động kinh. 

https://trungtamthuoc.com/



Thời ky mang thai: Chi dùng cho người mang thai khi that cần thiết. Dùng thuốc trong 3 
tháng cuối của thai kỳ có thể dẫn đến những phản ứng nghiêm trọng (như cơn động kinh) ở 

trẻ sơ sinh. 
Thời kỳ cho con bú: Không có bằng chứng khẳng định chlorpheniramine ‹ có thể được tiết 

qua sữa mẹ hay không nhưng các thuốc kháng H, khác được tìm thấy trong sữa. Vì các thuốc 

kháng histamin có thể gây phản ứng nghiêm trọng với trẻ bú mẹ, nên cần cân nhắc hoặc 

không cho con bú hoặc không dùng thuốc, tùy thuộc mức độ cần thiết của thuốc đối với mẹ. 

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Thuốc có thể gây ngủ gà, 

chóng mặt, hoa mắt, nhìn mờ và suy giảm tâm thần vận động trong một số người bệnh và có 

thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy. Cần tránh dùng cho 

người đang lái xe hoặc vận hành máy móc. 

Tương tác thuốc 

Các thuốc ức chế monoamin oxydase làm kéo đài và tăng tác dụng kháng muscarin của 

thuốc kháng histamin. 
Ethanol hoặc các thuốc an thần gây ngủ có thể tăng tác dụng ức chế hệ TKTW của 

chlorpheniramine. 
Chlorpheniramine ức chế chuyên hóa phenytoin và có thể dẫn đến ngộ độc phenytoin. 
Các thuốc ức chế CYP3A4 như: dasatinib, pramilintid làm tăng nông độ hoặc tác dụng 

của chlorpheniramine. 
Thuốc làm giảm tác dụng của các chất ức chế cholinesterase và betahistidin. 
Người bệnh dùng thuốc ức chế monoamin oxydase (MAO) trong vòng 14 ngày, tính đến 

thời điểm điều trị bằng chlorpheniramine vì tính chất kháng muscarin của chlorpheniramine bị 

tăng lên bởi các chất ức chế MAO. 

Tác dụng không mong muốn (ADR) 
Khi dùng với liều điều trị, ADR phổ biến nhất là buồn ngủ, mệt mỏi, chóng mặt, mat phối 

hợp động tác và tác dụng kháng muscarin nhẹ, các ADR này thường hết sau vài ngày điều trị. 
Trẻ em (đặc biệt là sơ sinh) và người cao tuôi rất nhạy cảm với tác dụng kháng muscarin. 

Thường gặp, ADR > 1/100 
Than kinh: Uc chế hệ TKTW: Ngủ từ nhẹ đến ngủ sâu, mệt mỏi, chóng mặt, mat phối hợp 

động tác (đôi khi kích thích nghịch lý, đặc biệt ở trẻ nhỏ, dùng liều cao ở người cao tuôi hay 

trẻ em). 
Nhức dau, rối loạn tâm than-van động. 
Tác dung kháng muscarin: Khô miệng, dom đặc, nhìn mờ, bi tiểu tiện, táo bón, tăng trào 

ngược đạ dày. 

It gặp, 1⁄1000 < ADR < 1/100 
Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, tiêu chảy, dau vùng thượng vi. 

Tim: Đánh trỗng ngực, loạn nhịp tim. 
Da: Phát ban, phản ứng mẫn cảm (co thắt phế quản, phù mạch và phản vệ). 

Hiểm gdp, ADR < 1/1000 
Huyét hoc: Mat bach cau hat, giam bach cau, thiéu mau huyét tan, giam tiểu cầu. 

ADR khác: Co giật, vã mề hôi, đau cơ, di cảm, tác dụng ngoại tháp, rối loạn giác ngủ, 

tram cảm, lú lẫn, ù tai, hạ huyết áp, rụng tóc. 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi 

su dụng thuốc. 

Quá liều và xử trí 

Liều gây chết của chlorpheniramine khoảng 25-50mg/kg thé trọng. Những triệu chứng va 

dấu hiệu quá liều bao gồm: Ngủ nhiều, kích thích nghịch thường hệ TKTW, loạn tâm thân, 
cơn động kinh, ngừng thở, co giật, tác dụng kháng muscarin, phản ứng loạn trương lực và 

trụy tim mạch, loạn nhịp. 
Điều trị triệu chứng và hỗ trợ chức năng sống, cần chú ý đặc biệt đến chức năng gan, thận, 

hô hap, tim va cân bằng nước, điện giải. Rửa dạ dày hoặc gây nôn băng siro ipecacuanha. Sau 
do, dung than hoat va thudc tay. dé han ché hap thu. Khi gặp hạ huyết áp va loạn nhịp, cần 

được điêu trị tích cực. Có thể điều trị co giật băng tiêm tĩnh mạch diazepam hoặc phenytoin. 

| Co thé phải truyền máu trong những ca nặng. 
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ss. gở

i 
;TY 

w DƯỢC 

HARM 

`
 

“%
 

n \

https://trungtamthuoc.com/



Quy cach đóng gói 

STT | Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói STT | Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói 

I1 | Ep vi, vi 20 viên, hộp 10 vi 4 Ep vỉ, vi 15 viên, hộp 100 vi 

2_ |Ep vi, vỉ 20 viên, hộp 100 vi 5_ | Đóng chai 100 viên 
3 | Ep vi, vi 15 viên, hộp 10 vi 6 | Đóng chai 500 viên 

Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. 

Hạn dùng: 36 tháng kế từ ngày sản xuất. 
(Sau khi mở nắp chai: Đậy kín nắp chai lại và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh 

sáng, nhiệt độ không quá 30°C, sẽ không làm giảm hạn dùng của thuốc) 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

Tên, địa chỉ của cơ sở đăng ký và sản xuất Công ty Cô phan Dược VACOPHARM 
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, 

Mi vacopharm Tinh Long An 

Sản xuất tại: Km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân 
Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An 

Long An, ngày 10 tháng 01 năm 2023 
KT. Tổng Giám đốc Công ty 

Ấ¬: ob hie ống Giám đốc 
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